
  

             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG LỚN SỐ 4 NĂM HỌC 2021 – 2022 

     Giáo viên: Thu Thảo – Minh Thúy 
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Giới 
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Địa chỉ  

Cha  Mẹ  

Họ và tên 
Nghề 

nghiệp 
Họ và tên 

Nghề 

nghiệp 

1 Vũ Nguyễn  An 24/08/2016 Nữ Tổ 26 KĐ Vũ Tiến Văn KD Nguyễn Thị Làn 
Thợ 

may 

2 Lê Vũ Bảo  An 26/03/2016 Nữ Tổ 16 Khƣơng Đình Lê Quốc Bảo  KD Vũ Thị Ngọc  KD 

3 Ng. Bảo  Anh 4/4/2016 Nữ Tổ 24 KĐ Ng. Thanh Tùng  KD Hà Thị Thanh  K.toán 

4 Nguyễn Bảo  An 19/05/2016 Nữ Tổ 15 Khƣơng Đình Nguyễn Tá Dũng   NV Lê T. Thanh Nhàn  GV 

5 Trần Đức  Anh 6/16/2016 Nam số 82C ngõ 358 BXT Trần Văn Thiện  KD Hoàng Thị Thuý  Nội trợ 

6 Trần Lê Minh  Châu 31.5.2016 Nữ 358 Bùi Xƣơng Trạch Trần Văn Lập Thợ ĐL Lê Thị Dung Nội trợ 

7 Lê Đình Anh Khôi 21/09/2016 Nam Tổ 23 KĐ Lê Đình Cƣờng Tự do Phạm Thị Hoan Tự do 

8 Nguyễn Nhật  Minh 25/1/16 Nam 54/77/207 BXT Nguyễn Văn Luyện VP Nguyễn Thị Tĩnh Đ D 

9 Lê Tuấn  Minh 02/08/2016 Nam Tổ 24 KĐ Lê Tuấn Cƣờng Tự do Hoàng Mai Anh Tự do 

10 Phan Khánh  Lâm 12/0//2016 Nam Tổ 25 KĐ Phan Ngọc Tú  kỹ sƣ Lê T. Thuỳ Dung  NV 

11 Bùi Đức  Quang 13.9.16 Nam Tổ 24 KĐ Bùi Duy Sơn  NV Đặng T Tuyết Mai  NV 

12 Trịnh Xuân  Phƣơng  6/2/2016 Nữ số 7 hẻm 29/70/16 KH Trịnh Ngọc Hoàng  Kỹ sƣ Nguyễn Thu Hà  KT 

13 Lê Đức  Trọng  02/02/2016 Nam Tổ 14 Khƣơng Đình Lê Văn tuyển  KD Nguyễn Thị thanh  KD 

14 Đỗ Trà  My 20/03/2016 Nữ Tổ 23 Khƣơng Đình Đỗ Minh Vƣợng Tự do Hoàng Thị Lệ Tự do 

15 Nguyễn Anh  Thƣ 22/12/2016 Nữ Tổ 22 KĐ Ng  Minh Thành Tự do Nguyễn Thùy Linh Tự do 

16 Vũ Tuệ Anh 11/15/2016 Nữ số 35 ngõ 345 KT Vũ Vƣơng Kiên  Kỹ sƣ Bùi T. Mai Hƣơng  K.toán 

17 Hoàng Linh  Chi 11/5/2016 Nữ Tổ 16 Khƣơng Đình Hoàng Mạnh Dũng Tự do Nhân thị oanh Tự do 

18 Lại Diệu  Anh  4/20/2016 Nữ Ngõ 234 bùi xƣơng trạch  Lại Huy Đức KD Quản Minh Tú KD 

19 
LÊ KHÁNH  

QUYÊN 
4/30/2016 

Nữ 
sổ 273 Bùi Xƣơng Trạch,  LÊ ĐỨC THUẬN 

Tự do 
NGUYỄN MINH 

PHƢƠNG 
KD 



20 Lê Ngọc  Linh 9/14/2016 Nữ số 12 ngách 91 ngõ 345  Lê Đức Giang KD Hoàng Thị Triệu NV 

21 Phạm Phƣơng  Anh 8/8/2016 Nữ Số 13 ngách 28/29 KH-KĐ Phạm Hữu Điệp CN Nguyễn Thị Yến CN 

22 Trịnh Hà  My 10/30/2016 Nữ Số nhà 27, hẻm 29/70/20 KH Trịnh Thế Cƣờng Tự do Hoàng Thị Nhung Tự do 

23 Hà Thảo  Vy 8/26/2016 Nữ Số 64, ngõ 29/70 KĐ Hà Thế Dáng  Kỹ sƣ Trần Thị Ngọc Anh Tự do 

24 Nguyễn Chí  Vịnh 2/19/2016 Nam Tổ 17. Khƣơng Đình. Ng  Ngọc Khánh Kỹ sƣ Nguyễn Thị Vân Anh Kỹ sƣ 

25 Hoàng Tú  Anh 9/28/2016 Nữ 1119 chung cƣ 349 VTP Hoàng Tuấn Dũng KD Phạm Minh Hiền KD 

26 Trần Quỳnh  Anh 5/2/2016 Nữ Số 4 , ngõ 1/62/46 BXT Trần Khánh Toàn Tự do Trần Thị Thanh Hƣơng KD 

27 Trần Diệu  Anh 5/2/2016 Nữ Số 4, ngõ 1/62/46 BXT Trần Khánh Toàn Tự do Trần Thị Thanh Hƣơng KD 

28 Trần Anh  Tuấn 1/21/2016 Nam 319 vũ tông phan, tổ 17 KĐ Trần Đình Quang VC Nguyễn Lan Hƣơng VC 

29 Tạ Khôi  An 3/2/1016 Nam số nhà 21 ngách 29/68 KH Tạ Xuân Kiên KD Nguyễn Thị Hƣờng KD 

30 Hoàng Huyền  Anh 2/2/2016 Nữ Tổ 16 Khƣơng Đình Hoàng Quốc Trung Tự do Nguyễn Thị Ánh Tự do 

31 Trần Tuệ  Minh 4/1/2016 Nữ Số 349 Vũ Tông Phan, Trần Văn Trà Tự do Đàm Thị Hồng Phấn NV 

32 Phạm Minh Khôi 16/02/2016 Nam Tổ 17 Khƣơng Đình Phạm Ngọc Thành  Tự do Trần T. Hà Anh Tự do 

33 Phạm Gia  Hân 21/07/2016 Nữ Tổ 15 Khƣơng Đình Phạm Văn Thành Kĩ sƣ Nguyễn Thị Biển Tự do 

34 Đào Đức  Trí 25/12/201 Nam Tổ 17 Khƣơng Đình Đào Minh Tuấn Tự do Nguyễn Ánh Sao Mai Tự do 

35 Nguyễn Bảo Hƣng 15/09/2016 Nam Tổ 17 Khƣơng Đình Nguyễn Đức Hiếu NV Nguyễn Thị Nhung Tự do 

36 
Nguyễn Lê 

Bảo  
Châu 18/11/2016 Nữ Tổ 20 Khƣơng Đình Nguyễn Tuấn Anh NV Lê Hạnh Tâm NV 

37 
Lê Hoàng 

Diệu 
Anh 23/10/2016 Nữ Tổ 18 Khƣơng Đình Lê Đức Trung NV Trần Thu Phƣơng NV 

38 
Trần Xuân 

Phúc 
Sơn 

31/03/2016 
Nam Tổ 18 Khƣơng Đình Trần Xuân Tuyền Tự do Lê Thị Châm Tự do 

39 Kim Nhật Linh 8/3/2016 Nữ Tổ 26 KĐ Kim Văn Thỏa Tự do Phạm Thanh Phƣơng Tự do 

40 Khúc Minh  Tiến 31/08/2016 Nam Tổ 16 Khƣơng Đình Khúc Văn Lâm NV Bùi Thanh Hƣơng NV 

 


